
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:            /BC-SNNPTNT Quảng Ngãi, ngày         tháng 3 năm 2024 

BÁO CÁO  

Tiến độ, kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ 

thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” 

 

Thực hiện Công văn số 1444/BNN-TY ngày 01/3/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT và Công văn số 1095/UBND-KTN ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc báo cáo tiến độ, kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 

414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiến độ, kết quả 3 năm thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh theo mẫu, như sau: 

I. Kết quả chỉ đạo tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền của địa 

phương phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030”, Kế hoạch số 02-KH/BCSĐ ngày 

01/4/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức  

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” và Công văn số 2173/BNN-TY ngày 

14/4/2021 về việc tổ chức triển khai Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về việc Ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan 

chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

với 07 số nội dung: (1) Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế, chính 

sách, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật thú y; (2) Kiện toàn, củng cố, nâng cao 

năng lực hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của tỉnh; (3) 

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật; (4) Nâng cao năng lực kiểm 

dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP đối với động vật và sản 

phẩm động vật; (5) Nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và 

các chất xử lý môi trường dùng trong chăn nuôi; (6) Nâng cao năng lực quản lý các 

dịch vụ thú y; (7) Các dự án của Đề án.  

II. Tiến độ, kết quả thực hiện công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao 

năng lực hệ thống tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tại địa 

phương:  

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 126-KH/TU 
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ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 

04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 

của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối 

hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu xây dựng Đề án Hợp 

nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với 

Trạm Khuyến nông các huyện để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực 

thuộc UBND các huyện. Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết đinh số 

2080/QĐ-UBND ngày 22/11/2018. 

Theo đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trên địa bàn cấp 

huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc Phòng 

Kinh tế thị xã, thành phố. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động thì một số chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trên địa bàn cấp huyện bị bỏ 

sót, không có cơ quan quản lý, chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, dẫn đến công 

tác chăn nuôi và thú y bị đứt gãy ở cấp huyện, kéo theo công tác chăn nuôi và thú 

y cấp xã nhiều nơi thực hiện không có hiệu quả. 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; thực hiện kiến nghị 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2643/BNN-TY 

ngày 29/4/2022 về việc kiện toàn, củng cố, tăng cường năng lực hệ thống thú y 

các cấp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: 

+ Khẩn trương quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về chăn nuôi và thú y trên địa bàn cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 

2080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc Phòng Kinh tế thị 

xã, thành phố; đồng thời rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện cho phù hợp. 

+ Quan tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, bố trí, sử dụng người có chuyên 

môn, ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc 

huyện để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn 

nuôi và thú y trên địa bàn cấp huyện. 

+ Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn ưu tiên bố trí cán bộ không chuyên 

trách làm công tác thú y của xã là người có chuyên môn thú y, trình độ từ Trung 

cấp thú y trở lên hoặc ít nhất phải sơ cấp thú y để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. 

Việc rà soát, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y tại địa phương theo chủ trương của Đảng, quy định của Luật 

Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo 

đảm tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với thực tiễn sẽ tiếp tục thực hiện trong 

thời gian đến.  
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III. Kết quả bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để 

tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án hàng năm tại địa phương. 

1. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

Hàng năm UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về việc phê duyệt Kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với tổng kinh phí là 21.910.005.000 đồng. 

- Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2022 với tổng kinh phí là 65.338.290.000 đồng. 

- Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt Kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 với tổng kinh phí là 55.725.651.000 đồng. 

2. Nâng cao năng lực ATTP đối với động vật và sản phẩm động vật 

quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chất xử lý cải tạo môi trường 

dùng trong chăn nuôi 

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và căn cứ kế hoạch hàng năm, 

UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho lĩnh vực quản lý ATTP đối với động vật và sản 

phẩm động vật quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chất xử lý cải tạo môi 

trường dùng trong chăn nuôi, cụ thể như sau: 

- Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 31/3/2021 ban hành Kế hoạch hành 

động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 với tổng 

kinh phí là 124.500.000 đồng. 

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 04/5/2022 ban hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 với tổng kinh 

phí là 135.000.000 đồng. 

- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 17/3/2023 ban hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 với tổng kinh phí là 145.556.000 đồng. 

IV. Kết quả tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm 

 Chưa thực hiện 

V. Liệt kê các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó 

khăn gặp phải, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế, chính sách, quy 

chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thú y  

1.1. Các nội dung chưa làm được 
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 Đề xuất với UBND tỉnh tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc thay thế cơ chế, chính sách hỗ trợ 

chăn nuôi, nuôi trồng và phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

1.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

- Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện hoặc thay thế Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1989/QĐ-

UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vì Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh 

như chi phí thuê phương tiện vận chuyển, đào hố chưa cụ thể; công tham gia các 

hoạt động chống dịch của các lực lượng quá thấp không còn phù hợp nữa. 

 1.3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

- Nguyên nhân là cho đến nay Chính phủ chưa ban hành cơ chế, chính sách 

hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản. Mặc dù các tỉnh thực hiện chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều văn bản góp ý dự thảo Nghị định 

ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản như 

mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lại có Công văn số 6674/UBND-KTN 

ngày 28/12/2023 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Giải pháp trong thời gian đến là tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi khi có Nghị định của chính phủ. 

2. Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức các cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y trong tỉnh  

2.1. Các nội dung chưa làm được 

Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y tại địa phương theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú 

y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm 

tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với thực tiễn, nhất là công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật; duy trì hệ thống tổ chức của ngành Thú y theo quy định 

tại Điều 6 Luật Thú y, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 16/6/2022. 

2.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

- Sau khi hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện thuộc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các 

huyện, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trên 

địa bàn cấp huyện bị bỏ sót, không có cơ quan quản lý, chưa được tổ chức thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-quyet-42-nq-cp-2019-trien-khai-giai-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-416643.aspx
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hiện đầy đủ, dẫn đến công tác chăn nuôi và thú y bị đứt gãy ở cấp huyện, cấp xã. 

Việc đề nghị thành lập lại Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục tại các tỉnh theo 

quy định của Luật Thú y cũng chưa thể thực hiện được. Lực lượng thú y cấp huyện 

hiện nay vẫn còn thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện nhưng không 

còn chức năng quản lý chuyên ngành thú y trên địa bàn.  

- Nhân viên thú y cấp xã vẫn chưa được bố trí lại; chức danh này vẫn còn 

bị sáp nhập trong chức danh: Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở 

và hầu hết do 01 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm nhận, hầu hết 

không có trình độ về thú y nên không thực hiện được nhiệm vụ chăn nuôi 

và thú y theo quy định của Luật Thú y.  

2.3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

- Nghị Quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ 24/01/2018 về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn hiệu lực, các Trạm 

Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã được hợp nhất về 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh.  

- Nguyên nhân chức danh Nhân viên thú y bị sáp nhập là do thực hiện Nghị 

định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ của Chính phủ Quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm 

nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ 

dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Giải pháp trong thời gian đến là tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y tại địa phương theo hướng thành lập lại Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp 

huyện thuộc Chi cục và bố trí Nhân viên thú y cấp xã theo Điều 6, Luật Thú y; Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 15/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành 

Trung ương Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 

quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các 

nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV 

và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; Quyết định số 414/QĐ-TTg 
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ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 

25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 29/CT-TTg 

ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận 

chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển 

chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm; các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

3.1. Các nội dung chưa làm được 

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; có kế hoạch tổng thể về xây dựng các vùng, cơ 

sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả. 

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cấp, tăng cường năng lực cho Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y và các Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện để lấy mẫu 

thử nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật (bao gồm cả động vật thủy sản); 

kiểm soát chất lượng con giống thủy sản; quan trắc cảnh báo môi trường nhằm đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát chủ động 

dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để đẩy mạnh xuất khẩu động 

vật, sản phẩm động vật của tỉnh. 

3.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

 - Hiện nay, UBND chưa phê duyệt Kế hoạch tổng thể về xây dựng các 

vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

- Chưa có đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cấp, tăng cường năng lực 

cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện để lấy 

mẫu thử nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cơ sở an 

toàn dịch bệnh (ATDB) thực hiện thường xuyên nhưng kết quả không cao, do 

không bắt buộc, kinh phí kiểm tra mẫu quá cao và thực hiện quá nhiều thủ tục nên 

chủ trang trại không còn mấy mặn mà trong việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật và chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng vùng ATDB. 

3.3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

- Do hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y chưa được kiện toàn nên 

chưa tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể về xây 

dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện 

đại nhằm nâng cấp, tăng cường năng lực cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các 

Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện để lấy mẫu thử nghiệm chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động vật. 
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- Giải pháp khắc phục trong thời gian đến tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 Quy 

định cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh và Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 

y, ATTP đối với động vật và sản phẩm động vật 

4.1. Các nội dung chưa làm được 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp lại mạng lưới 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại địa 

phương theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hóa, bảo 

đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, ATTP, bảo vệ môi trường. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích 

phát triển hoạt động giết mổ tập trung, công nghiệp. 

- Tăng cường nguồn nhân lực: đào tạo, tập huấn, phổ biến các văn bản 

QPPL mới ban hành, có liên quan đến công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, 

ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật theo chuỗi; xây dựng và thực hiện 

chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ chăn nuôi, thú y các 

cấp, nhất là cấp cơ sở về ATTP theo các chương trình đào tạo, tập huấn chuẩn hóa 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Xây dựng phần mềm; đào tạo, tập huấn sử dụng, vận hành phần mềm dữ 

liệu về quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với sản phẩm có nguồn 

gốc động vật thuộc địa bàn quản lý. 

4.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

- Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn tồn tại 528 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân 

tán, không có kiểm soát giết mổ, không có cơ sở giết mổ tập trung. Trong đó, có 44 

cơ sở giết mổ trâu, bò; 382 cơ sở giết mổ lợn và 102 cơ sở giết mổ gia cầm. Tổng 

số con được giết mổ trong ngày khoảng 60 con trâu, bò; 800 con lợn và 3.000 con 

gia cầm. 

- Từ năm 2019 đến nay, khi Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện bị sáp 

nhập vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện thì chức năng quản lý nhà 

nước về công tác kiểm soát giết mổ giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp huyện thực hiện. Nhưng hầu hết Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp huyện không có công chức có chuyên môn về thú y và từ năm 2021 

đến nay chức danh Nhân viên thú y cấp xã bị sáp nhập vào chức danh Giao thông -

Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở, giao cho 01 người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã giữ chức danh này và hầu hết không có chuyên môn về thú y nên công 

tác kiểm soát giết mổ không ai thực hiện. 

4.3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 
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- Do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện thiếu nguồn 

nhân lực có chuyên môn để tham mưu và Nhân viên thú y xã không có nên không 

còn ai thực hiện. 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian đến là tiếp tục tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của 

UBND tỉnh, thành lập lại Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện thuộc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh để thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành chăn 

nuôi thú y trên địa bàn cấp huyện; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị Quyết về việc kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây 

dựng, quản lý cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2024-2030 và tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành 

nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chất 

xử lý cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi  

5.1. Các nội dung chưa làm được 

- Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch giai đoạn thực hiện 

Chương trình, Kế hoạch quốc gia giám sát chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi và các chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, phòng chống và 

giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021 - 

2030. Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai giám sát trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi và các chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;  

- Hướng dẫn các cửa hàng thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà 

thuốc (GPP).  

5.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

Những tồn tại hiện nay là chưa tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch giai đoạn thực hiện Chương trình, Kế hoạch quốc gia giám sát chất lượng 

thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong 

chăn nuôi, phòng chống và giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản, giai đoạn 2021 – 2030; chưa hướng dẫn các cửa hàng thuốc thú y 

đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).  

5.3 Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

- Nguyên nhân là chưa có hướng dẫn cụ thể nên còn lúng túng. 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian đến là tiếp tục tham mưu cho UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch giai đoạn thực hiện Chương trình, Kế hoạch quốc gia giám 

sát chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các chất xử lý cải tạo môi trường 

dùng trong chăn nuôi, phòng chống và giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi 

và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2024 – 2030 và các chất xử lý cải tạo môi trường 
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dùng trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cửa hàng thuốc thú y đạt 

tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) khi có hướng dẫn cụ thể của Cục Thú y 

và Cục Chăn nuôi. 

6. Nâng cao năng lực quản lý các dịch vụ thú y 

6.1. Các nội dung chưa làm được 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về dịch vụ thú y trên địa 

bàn tỉnh; thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thú y theo quy 

định của Luật Thú y; xây dựng các quy định về hành nghề thú y gắn với trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y trong các hoạt động phòng chống dịch 

bệnh; quy định chuyên môn về loại hình dịch vụ thú y, phân cấp việc thực hiện và 

trách nhiệm báo cáo. 

6.2. Những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải 

Những tồn tại hiện nay là chưa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản 

quy định về dịch vụ thú y trên địa bàn tỉnh; thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng Thú y theo quy định của Luật Thú y; xây dựng các quy định về 

hành nghề thú y gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y trong 

các hoạt động phòng chống dịch bệnh; quy định chuyên môn về loại hình dịch vụ 

thú y, phân cấp việc thực hiện và trách nhiệm báo cáo. 

6.3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

- Nguyên nhân là chưa có hướng dẫn cụ thể nên còn lúng túng. 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian đến là tiếp tục tham mưu cho UBND 

tỉnh ban hành văn bản quy định về dịch vụ thú y trên địa bàn tỉnh; thành lập và xây 

dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thú y theo quy định của Luật Thú y; xây 

dựng các quy định về hành nghề thú y gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

hành nghề thú y trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh; quy định chuyên môn 

về loại hình dịch vụ thú y, phân cấp việc thực hiện và trách nhiệm báo cáo khi có 

hướng dẫn cụ thể của Cục Thú y. 

7. Các dự án của Đề án: Chưa thực hiện 

 VI. Đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 

ngành thú y trong thời gian tới. 

Để thực hiện Quyết định số 414/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường 

năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 

2030” trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị: 

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét chỉ đạo 

- Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản chung trong đó có quy định hỗ trợ cho 

người dân có động vật tiêu hủy và quy định kinh phí tổ chức chống dịch. Vì Nghị 

định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 không có quy định hỗ trợ kinh phí tổ chức 

chống dịch, trong khi đó các Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/ 6/2008 về chính 
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sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-

TTg ngày 23/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-

TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ qua lâu, không còn phù hợp. 

- Tham mưu cho Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh trình HĐND 

tỉnh bố trí lực lượng Nhân viên thú y xã theo Điều 5, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; 

không sáp nhập chức danh này vào người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố và chỉ được hưởng chế độ phụ cấp và bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị 

định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ của Chính phủ thay cho 

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, vì Nghị định số 

29/2013/NĐ-CP đã bị Nghị định số 34/2019/NĐ-CP bãi bỏ và Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP bị Nghị định số 33/2022/NĐ-CP bãi bỏ.  

2. Cục Thú y chỉ đạo 

 Ban hành hướng dẫn cụ thể, tập huấn và tham quan các mô hình về xây 

dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; về 

mô hình giết mổ tập trung quy mô nhỏ từ 10 con trâu bò, 20 con lơn và 100 con gia 

cầm/ ngày đêm; về xây dựng phần mềm, sử dụng, vận hành phần mềm dữ liệu về 

quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với sản phẩm có nguồn gốc 

động; về xây dựng cơ sở dữ liệu về buôn bán, sử dụng thuốc thú y và các chất xử 

lý cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi; về hướng dẫn các cửa hàng thuốc thú y 

đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).  

3. Cục Chăn nuôi chỉ đạo 

Ban hành hướng dẫn cụ thể, tập huấn và tham quan các mô hình về xây 

dựng cơ sở dữ liệu về buôn bán, sử dụng thức ăn chăn nuôi. 

Trên đây là Báo cáo Tiến độ, kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

PTNT xem xét chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Thú y; 

- Cục Chăn nuôi; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ Sở; PGĐ Sở (NN); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- VP, P,KH-TC, P.TC-CB Sở; 

- Lưu: VT. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Trung       

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx


PHỤ LỤC 

Kết quả 03 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNNPTNT  ngày   /03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi) 

TT Nhiệm vụ chính Chủ trì Phối hợp 

Thời gian 
dự kiến 
hoàn 
thành 

Kết quả 
thực hiện 

I 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản 

QPPL, cơ chế, chính sách, quy chuẩn và 

tiêu chuẩn kỹ thuật ngành thú y 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp với Cục Thú y, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh:  

 

    

1 

Xây dựng kế hoạch chi tiết và bố trí các 

nguồn lực để tổ chức tồng kết, đánh giá 

việc triển khai thi hành và góp ý việc sửa 

đổi, bổ sung Luật Thú y, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Thú y trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

2026-2027  Chưa thực hiện 

2 

Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định về phòng chống dich 

bênh động vật, vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh; quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) và tiêu 

chuẩn kỹ thuật (TCVN) chuyên ngành thú 

y theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

12/2023 
Thông tư quy định về phòng 
chống dich và vùng, cơ sở an 
toàn dịch bệnh 

3 
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
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vật, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch bệnh 

các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

a 

Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, 

chống dịch bệnh động vật, hỗ trợ lực lượng 

tham gia phòng, chống dịch bệnh theo chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

12/2022 

Công văn số 

6674/UBND-KTN ngày 

28/12/2023 của về việc góp 

ý dự thảo Nghị định quy 

định cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phòng, chống dịch bệnh 

động vật. 

b 

Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban 

hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phòng, chống dịch bệnh động vật, hỗ trợ 

lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh 

thay thế những nội dung liên quan trong 

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 

09/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành Quy định chế độ tài chính về phòng, 

chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết 

định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa 

đổi, bổ sung Quy định chế độ tài chính về 

phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính, Sở Tư 

pháp và UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

2021 -2022  

- Quyết định số 13/2023/QĐ-

UBND ngày 29/3/2023 ban 

hành Quy định mức hỗ trợ cho 

hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch 

bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

c 

Tham mưu cho UBND tỉnh  Quyết định 

việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh 

động vật, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch bệnh giai đoạn 2021 - 2030 

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính, Sở Tư 

pháp và UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

2022 -2030 

II Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ Sở Nông nghiệp và Sở Nội vụ Khi có chỉ Chưa thực hiện 
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thống tổ chức các cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y các cấp 

PTNT  đạo của cấp 
có thẩm 
quyền 

III 

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch 
bệnh động vật 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNTchủ trì, phối 
hợp với các đơn vị liên quan ở Trung ương 
và địa phương tổ chức thực hiện: 

    

1 

Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt các 

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển 

khai các chương trình, kế hoạch quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh đối với một số 

dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, bệnh 

truyền lây từ động vật sang người, giai 

đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn tiếp theo, cụ 

thể: 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

  

a 

Tổ chức triển khai các Kế hoạch quốc gia 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 

2019 - 2025; Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 

2020 - 2025; Chương trình Quốc gia 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, 

giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch quốc gia 

phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm 

trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -
2030 

Các Quyết định phòng, 
chống dịch bệnh giai đoạn 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi:Số 767/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2019 về việc phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Kế 
hoạch Quốc gia phòng, 
chống bệnh cúm gia cầm 
giai đoạn 2019-2025; số 
1548/QĐ-UBND ngày 
08/10/2020 về việc phê 
duyệt Kế hoạch phòng, 
chống bệnh DTLCP giai 
đoạn 2020-2025; số 
1827/QĐ-UBND ngày 
03/12/2020 về việc phê 
duyệt Kế hoạch phòng, 
chống bệnh LMLM giai 
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đoạn 2021-2025; số 
692/QĐ-UBND ngày 
17/5/2021về việc phê duyệt 
Kế hoạch phòng, chống một 
số bệnh nguy hiểm trên thủy 
sản nuôi giai đoạn 2021-
2030.  

b 

Tổng kết, đánh giá, xây dựng và báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai 

đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch quốc gia 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục, giai 

đoạn 2021 -2030. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

12/2021 

Các Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ: Số 172/QĐ-TTg số 
1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 
về việc phê duyệt Kế hoạch 
quốc gia phòng, chống bệnh 
Viêm da nổi cục(VDNC) trên 
trâu, bò, giai đoạn 2022 – 2030; 
số 2151/QĐ-TTg ngày 
21/12/2021 về việc phê duyệt 
Kế hoạch quốc gia phòng, 
chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 
– 2030 

c 

Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt  các 

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển 

khai các chương trình quốc gia phòng, 

chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030, kế 

hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục, giai đoạn 2021 -2030. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021-2022 

Các Quyết định của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi: Số 312/QĐ-
UBND ngày 11/3/2022 về việc 
phê duyệt Kế hoạch quốc gia 
phòng, chống bệnh VDNC trên 
trâu bò giai đoạn 2022-2030 ; 
số 59/KH -UBND ngày 
29/3/2022 thực hiện kế hoạch 
thực hiện “Chương trình quốc 
gia phòng chống bệnh dại giai 
đoạn 2022-2030” . 

d 

Tổ chức triển khai các Kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 

2022 - 2030, kế hoạch quốc gia phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục, giai 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2022-2030 

Các Quyết định của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi: Số 

194/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng chống dịch 
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đoạn 2021 -2030. bệnh gia súc, gia cầm và động 

vật thủy sản  năm 2021 với tổng 

kinh phí là 21.910.005.000 

đồng; số 451/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022về việc phê duyệt Kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và động vật 

thủy sản năm 2022 với tổng 

kinh phí là 65.338.290.000 

đồng; số 1763/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và động 

vật thủy sản năm 2023 với tổng 

kinh phí là 55.725.651.000 

đồng. 
 

2 

Tăng cường năng lực giám sát, dự báo, 

cảnh báo, ứng phó dịch bệnh, nhất là việc 

khống chế các dịch bệnh ngoại lai, bệnh 

nguy hiểm trên động vật; bao gồm: ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao 

và nâng cấp hệ thống thu thập, quản lý 

thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo 

dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả việc xây 

dựng bản đồ dịch tễ và ứng dụng để kiểm 

soát các loại dịch bệnh nguy hiểm thường 

xuyên xảy ra và dịch bệnh mới(bao gồm cả 

động vật thủy sản). 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -
2030 

Thu thập, quản lý thông tin, 
phân tích dữ liệu và báo cáo 
dịch bệnh trên hệ thống 
VAHIS của cục Thú y. 

3 

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình 

độ chuyên môn về dịch tễ, phòng, chống 

dịch bệnh động vật cho cơ quan chuyên 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
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môn thú y các cấp. có liên quan 

a 

Định kỳ hằng năm, tổ chức đào tạo, tập 

huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về 

dịch tễ học, giám sát, điều tra, ứng phó 

dịch bệnh, xây dựng bản đồ dịch tễ và 

một số kỹ năng khác phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn và động vật thủy sản nuôi (nhất là 

phòng chống dịch bệnh trên tôm, cá ),... 

cho cán bộ làm công tác thú y trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -2030 

Định kỳ hằng năm, tổ 

chức tập huấn các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh cho 

thú y địa phương và người 

chăn nuôi theo các Quyết 

định của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi: Số 194/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2021về việc phê 

duyệt Kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

động vật thủy sản  năm 2021 

với tổng kinh phí là 

162.910.000 đồng; số 

451/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và 

động vật thủy sản năm 2022 

với tổng kinh phí là 

450.000.000 đồng; số 

1763/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và 

động vật thủy sản năm 2023 

với tổng kinh phí là 

513.000.000 đồng. 

 

b 

Xây dựng kế hoạch truyền thông của địa 

phương và tổ chức tuyên truyền về các quy 

định của pháp luật, các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh, các yêu cầu kỹ thuật cụ 

thể của từng thị trường nhập khẩu cho 

người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, trên địa bàn tỉnh. 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -2030 

4 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai hiệu quả 

các Kế hoạch quốc gia xây dựng cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh tại các vùng chăn 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

2021 -2030 Chưa thực hiện 
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nuôi, nuôi trồng thủy sản hàng hóa trọng 

điểm, vùng sàn xuất nguyên liệu phục vụ 

xuất khẩu. 

xã, thành phố. 

5 

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại 

cho Trạm Chẩn đoán xét nghiệm, kho lạnh 

bảo quản vắc xin, xe lạnh vận chuyển vắc 

xin, phòng làm việc; đầu tư phương tiện 

tuyên truyền, đi lại nhằm nâng cấp, tăng 

cường năng lực phòng, chống dịch cho Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y để quản lý, giám 

sát, lấy mẫu thử nghiệm, chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động vật (bao gồm cả động 

vật thủy sản). 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -2030 

- Chưa đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị hiện 
đại cho chẩn đoán xét 
nghiệm; 
- Sử dung kho lạnh, xe 
lạnh, phương tiên đi lại 
hiện có 

IV 

Nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP 

đối với động vật và sản phẩm có nguồn 

gốc động vật 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNTchủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan ở Trung ương 

và địa phương tổ chức thực hiện: 

    

1 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết 

định cấp đất và kinh phí xây dựng nhà làm 

việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm 

Kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông  

theo quy định. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Tài chính; 

các sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố . 

12/2022 Chưa thực hiện 

2 

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, chế biến 

sản phẩm động vật tại địa phương theo 

hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng 

chăn nuôi hàng hóa, bảo đảm yêu cầu về vệ 

sinh thú y, ATTP, bảo vệ môi trường. Ban 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

 Chưa thực hiện 
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hành các chính sách khuyến khích phát 

triển hoạt động giết mổ tập trung, công 

nghiệp phù hợp với từng địa phương; tăng 

cường các biện pháp quản lý giết mổ, nhất 

là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thủ công không 

bảo đảm vệ sinh thú y và ATTP, xử phạt 

nghiêm những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không 

phép. 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối họp với các đơn vị liên quan ở Trung 

ương và địa phương tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo: 

a 

Tham mưu UBND tỉnh  ban hành cơ chế, 

chính sách di dời, chuyển đổi nghề nghiệp 

đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản 

phẩm động vật nhỏ lẻ và khuyến khích cơ 

sở giết mổ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm 

động vật tập trung, công nghiệp phù hợp 

với từng huyện, thị xã, thành phố. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Sở Tài 

chính; các sở, ngành 

liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

12/2021 Chưa thực hiện 

b 

Tổ chức rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ 

sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, 

chế biến sản phẩm động vật tại địa phương 

theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với 

vùng chăn nuôi hàng hóa, bảo đảm yêu cầu 

về vệ sinh thú y, ATTP, bảo vệ môi trường. 

UBND các 
huyện, thị xã, 
thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Sở Tài chính; 

các sở, ngành liên quan 

12/2022 Chưa thực hiện 

c 

Tăng cường các biện pháp quản lý giết mổ, 

nhất là các cơ sở giết mô nhỏ lẻ, thủ công 

không bảo đảm vệ sinh thú y và ATTP, xử 

phạt nghiêm những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ 

không phép. 

UBND các 
huyện, thị xã, 
thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Sở Tài nguyên 

và Môi trường; các sở, 

ngành liên quan 

12/2022 

Hàng năm UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch hành 

động đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

giao kinh phí trong đó có nội 
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dung kiểm tra cơ sở giết mổ 

như sau: Kế hoạch số 

475/KH-UBND ngày 

31/3/2021ban hành Kế hoạch 

hành động đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2021 với 

tổng kinh phí là 124.500.000 

đồng; số 76/KH-UBND ngày 

04/5/2022 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2022 

với tổng kinh phí là 

135.000.000 đồng;số 61/KH-

UBND ngày 17/3/2023 ban 

hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm, 

nâng cao chất lượng nông, 

lâm, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 

với tổng kinh phí là 

145.556.000 đồng 

 

3 

Tăng cường nguồn nhân lực: Đào tạo, tập 

huấn, phổ biến các văn bản QPPL mới ban 

hành, chương trình đào tạo nâng cao năng 

lực quản lý đã được chuẩn hóa có liên quan 

đến công tác kiêm dịch, kiểm soát giết mổ, 

ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc 

động vật theo chuỗi cho cán bộ chăn nuôi, 

thú y các cấp, nhất là cấp cơ sở về ATTP, 

cụ thể: 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 
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a 

Đào tạo, tập huấn, phổ biến các văn bản 

QPPL mới ban hành, có liên quan đến công 

tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, ATTP đối 

với thực phẩm có nguồn gốc động vật theo 

chuỗi. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -2030 Chưa thực hiện 

b 

Đào tạo, tập huấn, phổ biến theo chương 

trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý đã 

được chuẩn hóa cho cán bộ chăn nuôi, thú 

y các cấp, nhất là cấp huyện, xã về ATTP. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố . 

2021 -2030 Chưa thực hiện 

4 

Triển khai phần mềm; đào tạo, tập huấn sử 

dụng, vận hành phần mềm quản lý dữ liệu 

về cơ sở giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và 

ATTP đối với sản phẩm có nguồn gốc động 

vật thuộc địa bàn quản lý, cụ thể: 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

  

a 

Đào tạo, tập huấn sử dụng, vận hành phần 

mềm dữ liệu về quản lý giết mổ, kiểm tra 

vệ sinh thú y và ATTP đối với sản phẩm có 

nguồn gốc động vật thuộc địa bàn quản lý. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Cục Thú y; Sở Tài 

chính; các sở, ngành 

liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

12/2025 Chưa thực hiện 

b 

Triển khai phần mềm quản lý dữ liệu cơ sở 

giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP 

đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Cục Thú y; Sở Tài 

chính; các sở, ngành 

liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

2026 -2030 Chưa thực hiện 

5 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 

quốc gia về giám sát vệ sinh thú y, ATTP 

giai đoạn 2021-2030, cụ thể: 

    

a 

Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Kế hoạch quốc gia về giám 

sát vệ sinh thủ y, ATTP giai đoạn 2021-

2030 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

12/2022 Chưa thực hiện 
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b 

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện Kế hoạch quốc gia về giám sát vệ sinh 

thú y, ATTP giai đoạn 2021 - 2030  trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

2023-2030 

Hàng năm UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch hành 

động đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

giao kinh phí trong đó có nội 

dung giám sát vệ sinh thú y, 

ATTP như sau: Kế hoạch số 

475/KH-UBND ngày 

31/3/2021ban hành Kế hoạch 

hành động đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2021 với 

tổng kinh phí là 124.500.000 

đồng; số 76/KH-UBND ngày 

04/5/2022 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2022 

với tổng kinh phí là 

135.000.000 đồng;số 61/KH-

UBND ngày 17/3/2023 ban 

hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm, 

nâng cao chất lượng nông, 

lâm, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 

với tổng kinh phí là 

145.556.000 đồng. 

V Nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y     

1 

Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch 

quốc gia giám sát chất lượng thuốc thú y, 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

12/2022 Chưa thực hiện 
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phòng chống và giám sát kháng kháng sinh 

trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai 

đoạn 2021 - 2030. 

xã, thành phố 

2 

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện Chương trình, kế hoạch quốc gia giám 

sát chất lượng thuốc thú y, phòng chống và 

giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi 

và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021 – 

2030 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

2023-2030 

Hàng năm UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch hành 

động đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

giao kinh phí trong đó có nội 

dung giám sát chất lượng 

thuốc thú y, phòng chống và 

giám sát kháng kháng sinh 

trong chăn nuôi và nuôi trồng 

thủy sảnnhư sau: Kế hoạch 

số 475/KH-UBND ngày 

31/3/2021ban hành Kế hoạch 

hành động đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2021 với 

tổng kinh phí là 124.500.000 

đồng; số 76/KH-UBND ngày 

04/5/2022 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2022 

với tổng kinh phí là 

135.000.000 đồng; số 

61/KH-UBND ngày 

17/3/2023 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm, nâng cao 

chất lượng nông, lâm, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng 
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Ngãi năm 2023 với tổng kinh 

phí là 145.556.000 đồng 

3 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về buôn bán, sử 
dụng thuốc thú y tại địa phương. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Cục Thú y, Sở Tài 

chính; các sở, ngành 

liên quan 

12/2022 Chưa thực hiện 

4 

Hằng năm, tổ chức tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ về bảo quản, buôn bán, sử dụng 

thuốc thú y cho các cơ sở buôn bán thuốc, 

các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; 

hướng dẫn các cơ sở buôn bán thuốc thú y 

thực hiện thực hành tốt nhà thuốc (GPP) 

 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan 
2022 - 2030 

Hàng năm UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch hành 

động đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

giao kinh phí trong đó có nội 

dung tập huấn cho các cơ sở 

buôn bán thuốc như sau: Kế 

hoạch số 475/KH-UBND 

ngày 31/3/2021ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2021 

với tổng kinh phí là 

124.500.000 đồng; số 

76/KH-UBND ngày 

04/5/2022 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2022 

với tổng kinh phí là 

135.000.000 đồng; số 

61/KH-UBND ngày 

17/3/2023 ban hành Kế 

hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm, nâng cao 

chất lượng nông, lâm, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng 
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Ngãi năm 2023 với tổng kinh 

phí là 145.556.000 đồng 

VI 
Nâng cao năng lực quản lý các dịch vụ 
thú y 

    

1 

Tham gia góp ý các Dự thảo văn bản QPPL 

về dịch vụ thú y, quản lý hoạt động của các 

phòng thử nghiệm về thú y 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan 
2021 - 2022 Chưa thực hiện 

2 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy 

định về hành nghề thú y gắn với trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề thú 

y trong các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh; trách nhiệm báo cáo và quy định 

chuyên môn về loại hình dịch vụ thú y theo 

quy định trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan 
2021 - 2022 Chưa thực hiện 

3 
Thành lập Hội đồng thú y của địa phương 

theo quy định tại Điều 114 Luật Thú y. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Các doanh nghiệp; các 

sở, ngành liên quan và 

các huyện, thị xã, thành 

phố 

2021 - 2022 Chưa thực hiện 
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